	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý                                                             DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ

BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

A. Danh mục các cơ quan đã gửi ý kiến góp ý

	STT
	Các cơ quan đã gửi ý kiến góp ý

	Mục 1. Các cơ quan trung ương

	1
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nhất trí với toàn bộ nội dung Nghị định do Bộ Tư pháp dự thảo)  

	2
	Đài Tiếng nói Việt Nam (hoàn toàn nhất trí với toàn bộ nội dung bản dự thảo Nghị định do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng)

	3
	Thanh tra Chính phủ 

	4
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	5
	Bộ Công Thương

	6
	Thông tấn xã Việt Nam

	7
	Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

	8
	Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

	9
	Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

	10
	Bộ Xây dựng

	11
	Bộ Giao thông vận tải

	12
	Đài Truyền hình Việt Nam

	13
	Bộ Quốc phòng

	14
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

	15
	Ủy ban Dân tộc

	16
	Văn phòng Quốc hội

	17
	Bộ Nội vụ

	18
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam (nhất trí với nội dung dự thảo nghị định và không có ý kiến khác)

	19
	Bộ Ngoại giao

	20
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	21
	Bộ Khoa học và Công nghệ 

	22
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nhất trí với dự thảo nghị định và không có ý kiến góp ý khác)

	23
	Bộ Công an

	24
	Bộ Tài chính

	25
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	26
	Bộ Giáo dục và Đào tạo (nhất trí với dự thảo nghị định và không có ý kiến góp ý khác)

	27
	Bộ Y tế

	28
	Tòa án nhân dân tối cao


	Mục 2. Các cơ quan địa phương

	1
	Viện Kiểm sát nhân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (hoàn toàn nhất trí với các nội dung được quy định trong dự thảo Nghị định)

	2
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang

	3
	Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên

	4
	Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang 

	5
	Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương (thống nhất với dự thảo Nghị định và không có ý kiến góp ý bổ sung)

	6
	Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Tháp (thống nhất nội dung dự thảo nghị định và không có ý kiến bổ sung)

	7
	Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang

	8
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (thống nhất nội dung dự thảo Nghị định)

	9
	Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

	10
	Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu

	11
	Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu (thống nhất với toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định và không có ý kiến gì thêm)

	12
	Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang (thống nhất nội dung dự thảo và không có ý kiến đóng góp gì thêm)

	13
	Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

	14
	Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cao Bằng (hoàn toàn nhất trí với dự thảo và không có ý kiến gì bổ sung)

	15
	Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng (hòa toàn nhất trí đối với dự thảo nghị định và không có ý kiến khác)

	16
	Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (thống nhất với dự thảo nghị định và không có ý kiến khác)

	17
	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk (cơ bản thống nhất nội dung dự thảo nghị định và không có ý kiến nào khác)


	18
	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh   

	19
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

	Mục 3. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

	1
	Tổng cục Thi hành án dân sự

	2
	Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (có công văn góp ý và góp ý trực tiếp vào văn bản đã tiếp thu, chỉnh lý)

	3
	Thanh tra Bộ Tư pháp

	4
	Học viện Tư pháp

	5
	Cục Trợ giúp pháp lý

	6
	Viện Khoa học pháp lý 

	7
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

	8
	Văn phòng Bộ Tư pháp

	9
	Cục Bổ trợ tư pháp

	10
	Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia

	11
	Cục Công tác phía Nam

	12
	Vụ Kế hoạch - Tài chính (nhất trí với dự thảo Nghị định và không có ý kiến khác)

	13
	Vụ Pháp luật Quốc tế

	14
	Cục Công nghệ thông tin

	15
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật


B. Nội dung góp ý

I. Về một số vấn đề chung

1. Về sự cần thiết ban hành Nghị định

Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị định. Có .../ ... cơ quan, đơn vị nhất trí hoàn toàn với dự thảo Nghị định 

2. Bố cục của dự thảo nghị định

- Sử dụng thống nhất các thuật ngữ “nghe - nhìn”, “nghe - xem”, “vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, “vùng kinh tế - xã hội đặc biệt” (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
- Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin đề nghị bổ sung quy định nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phải bảo đảm các điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Đề nghị chỉnh lý lại bố cục của dự thảo Nghị định, cụ thể: đưa Điều 3 lên trước Điều 2, để phù hợp với thứ tự đã được quy định tại Điều 1 dự thảo Nghị định và cũng là thứ tự sắp xếp của Luật; đưa Điều 5 quy định về các mẫu phiếu ra sau Điều 13, vì Điều 5 có quy định nhiều loại mẫu phiếu Thông báo, Văn bản chấp nhận theo trách nhiệm của đơn vị làm đầu mối được quy định tại Điều 8, Điều 9 (Văn phòng Quốc hội).
- Đề nghị rà soát chuyển Điều 5 lên trước Điều 4 cho phù hợp với kết cấu của dự thảo Nghị định (Bộ Giao thông vận tải) 

- Từ Điều 6 đến Điều 15: Kết cấu và nội dung tại các Điều này bị trùng lặp và chưa bám sát phạm vi điều chỉnh của Nghị định. Đề nghị cân nhắc kết cấu lại nội dung các Điều theo hướng gộp thành 02 điều, cụ thể:

“Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

1. cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin

2. Cơ quan cung cấp thông tin

3. Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin

4. Đơn vị chủ trì tạo ra thông tin

5. Người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin

6. Cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin

7. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí thực hiện

2. Hiệu lực thi hành”

(Bộ Giao thông vận tải)

- Đề nghị cân nhắc thứ tự cá điều từ Điều 6 đến Điều 12 để đảm bảo tính logic. Nên chăng chuyển Điều 8 “Trách nhiệm của đơn vị đầu mối cung cấp thông tin” và Điều 9 “Cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin” ra sau vị trí Điều 12 (Trung tâm lý lịch tư pháp).
- Các nội dung tại Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13 chưa phù hợp là nhóm các biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Đề nghị cân nhắc không nên quy định trong dự thảo Nghị định. Trong trường hợp cần quy định thì cần đánh giá tác động về tài chính để triển khai các quy định tại Điều 10, 11, 12 dự thảo Nghị định (Bộ Công an).
- Nên bỏ quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 13 dự thảo Nghị định quy định về chế độ báo cáo thực hiện quyền tiếp cận thông tin, bởi vì Luật tiếp cận thông tin không có quy định nào liên quan đến báo cáo về thực hiện quyền tiếp cận thông tin (Bộ Công an).
3. Thể thức trình bày văn bản

- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát về kỹ thuật soạn thảo văn bản để tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý (Thanh tra Chính phủ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Xây dựng, Đài Truyền hình Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh).
4. Về một số nội dung khác

- Đề nghị nên có quy định cụ thể hơn về từ chối yêu cầu cung cấp thông tin (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh).
- Đối với cơ quan chưa thiết lập cổng/trang thông tin điện tử, thì việc công khai thông tin do mình tạo ra thì triển khai, thực hiện thế nào? (Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang).
- Đề nghị định nên bổ sung biện pháp để đảm bảo thi hành quy định về tiếp cận thông tin có điều kiện liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình (Viện Khoa học pháp lý).
- Đề nghị nên quy định rõ đơn vị đầu mối cung cấp thông tin và đơn vị chủ trì tạo ra thông tin đối với một số thông tin thuộc nhiều ngành, lĩnh vực cùng quản lý (Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh). 

- Cân nhắc bổ sung quy định bắt buộc đối với các trường hợp thông tin được tiếp cận có điều kiện phải được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính vì việc gửi qua mạng điện tử với phiếu yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu kèm theo đối với các trường hợp thông tin được tiếp cận có điều kiện theo Điều 7 của Luật gây khó khăn khi xác định nhân thân cũng như xác định tính hợp pháp của các văn bản(Văn phòng Bộ).
- Đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện của đơn vị tạo ra thông tin, đơn vị khác với đơn vị làm đầu mối cung cấp thông tin (Văn phòng Quốc hội).
II. Về nội dung dự thảo Nghị định

1. Về Điều 1 - Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Về khoản 1:

- Đề nghị bổ sung quy định liên quan đến “mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, tiếp cận thông tin của cá nhân” vào phạm vi điều chỉnh của Nghị định này (Bộ Thông tin và Truyền thông).
- Đề nghị nên đề cập thêm khu vực kinh tế - hành chính đặc biệt để phù hợp với khoản 4 Điều 2 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (Cục Công tác phía Nam)

- Đề nghị rà soát lại để quy định đúng các vấn đề được Luật giao hướng dẫn, tại khoản 4 Điều 24, khoản 2 Điều 33, khoản 2 Điều 36 Luật tiếp cận thông tin (Bộ Y tế).
b) Về khoản 2:

- Đề nghị tách riêng thành một điều luật, sửa lại nội dung theo hướng sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người khuyết tật, người sống ở…quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 35 của Luật;

2. Công dân có yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật;

3. Tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật;

4. Cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin; đoàn thể, cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin;

5. Người nước ngoài.”

(Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp)

- Đề nghị bổ sung đối tượng áp dụng là công dân, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp có yêu cầu cung cấp thông tin (Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam).

2. Về Điều 2 - Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin

- Đề nghị bổ sung thêm các biện pháp phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của người dân tộc thiểu số, không biết tiếng Kinh (Viện Khoa học pháp lý, Vụ Pháp luật Quốc tế - Bộ Tư pháp).
- Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các biện pháp hỗ trợ tiếp cận thông tin phù hợp (Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp).
a) Về khoản 1:
- Đề nghị bổ sung hình thức cung cấp thông tin qua người có uy tín, già làng, trưởng bản tại các khu vực biên giới, hải đảo, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn vì tác dụng cung cấp thông tin của những người này tại khu vực biên giới, hải đảo, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội là rất lớn và đem lại hiệu quả cao (Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang)

- Đề nghị bổ sung thêm biện pháp “Nhà nước cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” nhằm cung cấp kịp thời thông tin cho công dân và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đối với các vùng trên (Ủy ban Dân tộc).
- Sắp xếp các điểm tại khoản 1 theo hướng ưu tiên những biện pháp dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện của những khu vực khó khăn đưa lên trước (Cục Bổ trợ tư pháp).
- Đề nghị bổ sung một điểm quy định về “Các hình thức khác phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của người dân” vào khoản 1 Điều 2 để phù hợp với khoản 3 Điều 18 Luật tiếp cận thông tin (Bộ Công an).
- Điểm a: đề nghị gộp nội dung “và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương” vào điểm b của khoản này để thống nhất loại hình cung cấp thông tin (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Công tác phía Nam).
- Điểm b: đề nghị nhấn mạnh vai trò của hệ thống phát thanh và truyền hình trung ương trong việc cung cấp thông tin cho người ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Văn phòng Quốc hội).
- Điểm c: cụm từ “ngôn ngữ dân tộc” chưa thể hiện rõ ý, đề nghị quy định là: ngôn ngữ dân tộc thiểu số” (Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia).
+ Đề nghị chỉnh lý thành “tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phát tờ rơi, phát hành ấn phẩm; trong trường hợp cần thiết chuyên đề, tờ rơi, ấn phẩm được chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc” và bỏ quy định sinh hoạt chuyên đề ở điểm d khoản 1 Điều 2 (Văn phòng Quốc hội). 

- Điểm đ: đề nghị bổ sung như sau: “Lồng ghép hoạt động cung cấp thông tin trong hoạt động của các hội, đoàn thể, tổ chức, trong các sự kiện văn hóa – chính trị của cơ quan, địa phương…” (Cục Bổ trợ tư pháp).

- Điểm e: là biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo...thực hiện quyền tiếp cận thông tin, chứ không phải là hình thức cung cấp thông tin, vì vậy, đề nghị tách điểm e này thành một khoản riêng (Bộ Quốc phòng).
+ Đề nghị chuyển điểm e khoản 1 sang khoản 3 cho phù hợp vì việc tăng thời lượng truyền, phát bản tin là một hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp thông tin, không phải là hình thức cung cấp thông tin (Cục Bổ trợ tư pháp).
b) Về khoản 2:
- Đề nghị chuyển quy định “các hình thức khác phù hợp với điều kêện thực tiễn của cơ quan và nhu cầu của công dân” lên khoản 1, thành một điểm riêng sau điểm e khoản 1 (Trung tâm lý lịch tư pháp).
- Đề nghị tách nội dung “Các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan và nhu cầu của công dân” thành một điểm cuối của Khoản 1 điều này. Bởi vì, đây là hình thức cung cấp thông tin (Bộ Quốc phòng) 

- Đề nghị cân nhắc lại những quy định của khoản này để đảm bảo phù hợp với khoản 3 Điều 19 của Luật. Lý do: Tại dự thảo nghị định đều quy định “phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan” tuy nhiên tại khoản 3 Điều 19 của Luật đã quy định “Đối với đối tượng là người khuyết tật,...cơ quan nhà nước xác định hình thức công khai thông tin phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của công dân” (Văn phòng Bộ).
c) Về khoản 3:
- Đề nghị thêm cụm từ “có cơ chế” vào trước đoạn “khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ…” (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
- Đề nghị quy định chi tiết, cụ thể hơn về các biện pháp tạo điều kiện và cơ chế, chính sách khuyến khích tại khoản này để thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dịch vụ cung cấp thông tin cho đối tượng là người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Ví dụ: Tư vấn, cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số trên mạng di động như: Tổng đài Viettel, Vinaphone…) (Ủy ban Dân tộc).
3. Về Điều 3 - Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin
- Đề nghị bổ sung điều khoản về xây dựng, biên phiên dịch tài liệu chuyên đề, ấn phẩm bằng ngôn ngữ đặc biệt phù hợp với từng dạng và mức độ khuyết tật (Học viện Tư pháp).
- Đề nghị bổ sung thêm các biện pháp phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của người khuyết tật (Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Khoa học pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý).

- Đề nghị cân nhắc bổ sung biện pháp: “các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin phải xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin” (Viện Khoa học pháp lý).
- Đề nghị diễn đạt khác để quy định rõ ràng hơn các biện pháp tạp điều kiện tiếp cận thông tin. Ví dụ: 

1. Kịp thời công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng…

2. Cung cấp các chức năng cơ bản tại các trang/cổng thông tin điện tử…

3. Đa dạng hóa các hình thức cung cấp thông tin…

4. Bố trí cán bộ hướng dẫn, giải thích và giúp đỡ…

(Trung tâm lý lịch tư pháp)
- Đề nghị cân nhắc quy định rõ hơn một số khoản chưa thực sự rõ ràng, ví dụ: khoản 2, khoản 3, khoản 6 (Vụ Pháp luật Quốc tế).

a) Về khoản 1:
- Đề nghị quy định cụ thể một số hình thức cung cấp thông tin thuận lợi cho người khuyết tật phù hợp với từng đối tượng khác nhau (Viện Khoa học pháp lý).
- Đề nghị cân nhắc đưa khoản 1 ra khỏi Điều 3 vì nội dung của khoản này liên quan đến yêu cầu đối với việc cung cấp thông tin mà không phải là biện pháp tạo điều kiện cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, đề nghị cân nhắc sắp xếp thứ tự các biện pháp theo hướng biện pháp dễ thực hiện đưa lên trước (Cục Bổ trợ tư pháp).

- Đề nghị quy định rõ đối với các thông tin liên quan trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật phải được kịp thời công bố, ưu tiên về dung lượng, vị trí đăng trên báo in, báo điện tử; về thời điểm, thời lượng phát sóng thông tin, trên các phương tiện thông tin đại chúng (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

- Đề nghị bổ sung cụm từ “hoặc bằng cách thức khác” để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật trong trường hợp người khuyết tật là người khiếm thị, khiếm thính (UBND tỉnh Bình Dương).
b) Về khoản 2:
- Đề nghị có hướng dẫn rõ hơn về cách thức hỗ trợ người khuyết tật trên các trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (Bộ Tài chính).
c) Về khoản 3:
- Đề nghị sửa lại thành “…phương thức cung cấp thông tin phù hợp với người khuyết tật yêu cầu cung cấp thông tin; bố trí thiết bị nghe - xem và các thiết bị phụ trợ…điều kiện hiện có của cơ quan mình.” (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc tính khả thi trong việc quy định cơ quan cung cấp thông tin “bố trí thiết bị nghe - xem và các thiết bị phụ trợ phù hợp với dạng và mức độ khuyết tật” (Thanh tra Chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam).
- Đề nghị bổ sung thêm quy định tại khoản 3 Điều 3: “3. Cơ quan cung cấp thông tin đa dạng hóa các hình thức, phương thức phù hợp với người yêu cầu cung cấp thông tin; bố trí các thiết bị đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin và các thiết bị phụ trợ khác phù hợp với dạng và mức độ khuyết tật, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan mình” (Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang)

- Đề nghị chỉnh lý tại khoản này theo hướng bỏ quy định “cơ quan cung cấp thông tin đa dạng hóa các hình thức, phương thức cung cấp thông tin phù hợp với người yêu cầu cung cấp thông tin” (Văn phòng Bộ).
d) Về khoản 4:

- Đề nghị phân biệt rõ các đối tượng cung cấp thông tin mà dự thảo đang quy định gồm “cán bộ hướng dẫn”, “bộ phận đầu mối” và “cán bộ đầu mối”. Ba vị trí này có phải là một không, và nếu khác nhau thì chức năng, nhiệm vụ như thế nào? (Bộ Thông tin và Truyền thông)

- Đề nghị chỉnh lý lại khoản này để đảm bảo tính cụ thể, phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 của Luật Tiếp cận thông tin (Văn phòng Quốc hội)

đ) Về khoản 5:
- Đề nghị sửa đoạn “bộ phận đầu mối và cán bộ đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan” thành “cán bộ của đơn vị làm đầu mối cung cấp thông tin, cá nhân làm đấu mối cung cấp thông tin và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị tham gia vào việc cung cấp thông tin.” (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật)

- Khoản 5 không thuộc nội dung quy định tại điều này, nên bổ sung vào quy định bồi dưỡng đối với cá nhân, tổ chức đầu mối cung cấp thông tin, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị tham gia vào việc cung cấp thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).
e) Về khoản 6:

- Đề nghị quy định rõ hơn nội dung tại Khoản 6 vì Luật Tiếp cận thông tin và pháp luật về người khuyết tật chưa quy định cụ thể vấn đề này (Viện Khoa học pháp lý).
- Đề nghị làm rõ nội dung “ưu tiên cung cấp thông tin cho người khuyết tật theo quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và pháp luật về người khuyết tật (Bộ Xây dựng).
4. Về Điều 4 - Cung cấp thông tin theo yêu cầu cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

- Đề nghị bổ sung thêm 01 khoản (khoản 5) như sau: “Việc yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp được thực hiện theo Mẫu số 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này” cho đầy đủ, cụ thể, tạo thuận lợi cho việc áp dụng (Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao).
a) Về khoản 1:

- Khoản 1 có quy định “...doanh nghiệp (sau đây gọi chung là tổ chức) của mình thì tổ chức cử người đại diện để thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin”. Cụm từ “người đại diện” trong quy định trên được hiểu là người đại diện của tổ chức hay người đại diện cho các cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin thông qua tổ chức?

+ Nếu người đại diện ở đây hiểu theo nghĩa thứ nhất, tức là người đại diện của tổ chức thì không cần thiết quy định tổ chức phải cử ra người đại diện.

+ Nếu theo cách hiểu thứ hai thì Nghị định cần nêu rõ theo hướng: “Trong trường hợp nhiều người trong tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp có cùng yêu cầu cung cấp thông tin giống nhau thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là tổ chức) của mình thì tổ chức cử người đại diện cho các cá nhân này để thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin”.

(Thanh tra Bộ Tư pháp)
b) Về khoản 2:

- Đề nghị bổ sung thêm số hộ chiếu của người yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin và phù hợp với Mẫu số 01 (Học viện Tư pháp).
- Đề nghị quy định rõ trường hợp chung thông tin yêu cầu nhưng mục đích của từng yêu cầu lại khác nhau (Bộ Thông tin và Truyền thông).
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: “Danh sách những người yêu cầu thông tin phải có đầy đủ các nội dung sau: Họ, tên; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, năm sinh, địa chỉ của những người yêu cầu; mục đích yêu cầu cung cấp thông tin và chữ ký của những người yêu cầu, trong trường hợp có cùng mục đích thì được thể hiện tại phiếu yêu cầu cung cấp thông tin” (Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang)

- Đoạn 1 khoản 2: đề nghị cân nhắc, bỏ cụm từ “và thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định” do nội dung này trùng lặp và không cần thiết (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
c) Về khoản 3:
- Đề nghị sửa lại thành “…người đại diện có trách nhiệm cung cấp lại đầy đủ, kịp thời thông tin đó cho công dân yêu cầu có tên trong danh sách đã lập.” (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
5. Về Điều 5 - Các mẫu phiếu sử dụng trong cung cấp thông tin theo yêu cầu
- Đề nghị cần hoàn thiện mẫu Văn bản chấp thuận này theo hướng dành cho cả 3 trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện hoặc bổ sung 2 mẫu khác dành cho trường hợp liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình (Viện Khoa học pháp lý, Thanh tra Chính phủ).
+ Liên quan đến vấn đề tiếp cận thông tin có điều kiện nêu trên, chúng tôi có một số băn khoăn như sau: Thủ tục lập, xin chữ ký của các bên có liên quan trong Văn bản chấp thuận này như thế nào? Nếu không liên lạc được với cá nhân, gia đình có thông tin bí mật được yêu cầu cung cấp thì giải quyết như thế nào? Việc không liên lạc được với cá nhân, gia đình có liên quan có được xem là một lý do để cơ quan nhà nước từ chối cung cấp thông tin hay không? Làm thế nào để kiểm soát được việc cơ quan nhà nước lạm dụng lý do này để từ chối cung cấp thông tin cho công dân? (Viện Khoa học pháp lý)
- Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc bổ sung biểu mẫu về “Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu” để cơ quan áp dụng chung, thống nhất, phù hợp với các mẫu phiếu quy định tại điều này và khoản 1 Điều 26 Luật Tiếp cận thông tin (Ủy ban Dân tộc).
a) Về khoản 1:

+ Đề nghị quy định rõ thời hạn cơ quan chức năng có nghĩa vụ cung cấp thông tin phải có thông báo giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin, quy định thời hạn cung cấp thông tin (Mẫu số 4); thời hạn phải có thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin (Mẫu số 05) và thời hạn gia hạn cung cấp thông itn (Mẫu số 06) kể từ thời điểm nhận được yêu cầu của người yêu cầu cung cấp thông tin (Thanh tra Chính phủ).
- Điểm b: trường hợp nhiều người, nhiều nhóm người không thuộc tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp có yêu cầu cung cấp thông tin thì thực hiện như thế nào? Khi điền thông tin theo Mẫu phiếu số 02 cần có xác nhận của tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin nhưng nhóm người không thuộc tổ chức, doanh nghiệp nào thì ai là người xác nhận? (Tổng cục Thi hành án dân sự).
- Điểm d: đề nghị thay thế cụm từ “cho công dân về việc” bằng cụm từ “giải quyết yêu cầu” tại điểm d khoản 1 và sửa lại thành “Mẫu phiếu thông báo giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin” (TANDTC).

b) Về khoản 2:
- Đề nghị chỉnh lý theo hướng không yêu cầu văn bản đồng ý của tổ chức phải được chứng thực chữ ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã (Bộ Công an, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Kiểm tra văn bản QPPL) để phù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
- Đề nghị xem xét việc đồng ý của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin là một giao dịch dân sự, cần có công chứng và việc xác thực văn bản này được thực hiện bởi tổ chức cung cấp dịch vụ công chứng theo Luật Công chứng (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
6. Về Điều 6 - Lập danh mục, phân loại, cập nhật thông tin

- Cân nhắc nội dung quy định tại Điều 6 vì các nội dung này đã được quy định tại Điều 19 Luật tiếp cận thông tin và cũng chưa phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định (Bộ Công an).

- Đề nghị chỉnh lý tên điều luật và nội dung điều luật cho phù hợp (Trung tâm lý lịch tư pháp).
- Đề nghị quy định theo hướng các trang/cổng thông tin điện tử do các Bộ, ngành, địa phương đang quản lý, vận hành thì tiếp tục bổ sung loại thông tin cần cung cấp, đồng thời ban hành danh mục thông tin; phân biệt các loại thông tin vào danh mục vào các trang/cổng thông tin điện tử với loại thông tin tại chỗ, khai thác thủ công để khi có yêu cầu sẽ cung cấp cho công dân nhằm đảm bảo tính khả thi của Luật (Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang).
- Đề nghị rà soát kỹ các nội dung liên quan đến việc Lập danh mục, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu cho người dân, đồng thời tránh phát sinh thêm thủ tục không cần thiết cho các đơn vị tạo ra thông tin cũng như đơn vị đầu mối cung cấp thông tin (Cục Bổ trợ tư pháp).

- Đề nghị rà soát để bảo đảm thống nhất giữa quy định tại khoản 3 Điều 6 dự thảo Nghị định với quy định tại điểm g khoản 1 Điều 19 Luật tiếp cận thông tin (Cục Bổ trợ tư pháp).
a) Về khoản 1:

- Khoản 1 này có nội dung chưa thống nhất do quy định đơn vị chủ trì tạo ra thông tin có trách nhiệm loại bỏ các thông tin công dân không được tiếp cận hoặc tiếp cận có điều kiện trước khi chuyển cho đầu mối cung cấp thông tin sẽ dẫn tới đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không còn cơ sở để lập, cập nhật danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Bên cạnh đó, việc “loại bỏ” các thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện trước khi chuyển cho đầu mối cung cấp thông tin có khả năng dẫn tới việc hạn chế quyền tiếp cận của công dân đối với nhóm thông tin này. Vì vậy, đề nghị cân nhắc chỉnh lý các nội dung nêu trên; đồng thời thay thế từ “loại bỏ” bằng cụm từ khác phù hợp hơn với văn phong pháp lý (Vụ Pháp luật Quốc tế).
- Đơn vị lập và đơn vị cập nhật Danh mục có thể không đồng nhất, tùy theo cách thức tổ chức thông tin của từng đơn vị. Đề nghị bỏ chữ “cập nhật” ở mục này và tách thành mục riêng về cập nhật (Cục Công nghệ Thông tin).
- Đề nghị cân nhắc bổ sung đối với việc lập Danh mục thông tin công dân không được tiếp cận theo Điều 6 Luật Tiếp cận thông tin để đảm bảo tính minh bạch cũng như tạo thuận lợi cho việc rà soát thông tin trước khi cung cấp (Văn phòng Bộ).
- Theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin thì cơ quan nhà nước chỉ phải lập Danh mục thông tin phải công khai, không quy định bắt buộc phải lập Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện vì đây chủ yếu là loại thông tin mang tính chất riêng tư, muốn cung cấp phải đáp ứng được điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin Vì vậy, đề nghị bỏ quy định bắt buộc phải lập Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện, Danh mục thông tin đã cung cấp vì Luật Tiếp cận thông tin không quy định phải lập Danh mục này (Bộ Tài chính).
- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về nguyên tắc, tiêu chí lập Danh mục thông tin công khai rộng rãi, trong đó có quy định về các thông tin có nội dung nhạy cảm, mang tính chất quản lý nội bộ thì giao các Bộ, ngành, địa phương tự rà soát để  không đưa vào Danh mục thông tin công khai rộng rãi (Bộ Tài chính).

b) Về khoản 2:
- Đề nghị đảo lên trước khoản 1 vì việc xác định thông tin phải thực hiện trước khi lập Danh mục (Cục Công nghệ thông tin).
- Đề nghị cân nhắc bổ sung đối với việc lập Danh mục thông tin công dân không được tiếp cận theo Điều 6 Luật Tiếp cận thông tin (Văn phòng Bộ).
c) Về khoản 3:
- Đề nghị đảo đoạn 3 lên trước đoạn 2 để đảm bảo logic (Cục Công nghệ Thông tin).
- Nội dung tại khoản 3 chỉ phù hợp đối với những thông tin đơn giản, có sẵn; còn đối với những thông tin phức tạp, không có sẵn theo quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 Luật Tiếp cận thông tin thì có thể không đầy đủ các nội dung này. Đề nghị rà soát, nghiên cứu để quy định lại cho phù hợp (Bộ Tài chính).
d) Về khoản 4:

- Nội dung quy định tại khoản 4 còn chưa rõ, đề nghị viết lại cho rõ ràng, dễ hiểu (Cục Công nghệ Thông tin).
7. Về Điều 7 - Rà soát, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp

a) Về khoản 1:

- Đề nghị quy định rõ trách nhiệm kiểm tra, loại bỏ các thông tin trong hồ sơ, tài liệu thuộc thông tin không được tiếp cận, thông tin được tiếp cận có điều kiện trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm của đơn vị tạo ra thông tin hay của đơn vị đầu mối cung cấp thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ).
- Diễn đạt rõ ràng hơn trách nhiệm (chủ trì, phối hợp) của đơn vị chủ trì tạo ra thông tin và đơn vị đầu mối cung cấp thông tin trong việc rà soát, kiểm tra và bảo đảm tính chính xác, tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp theo yêu cầu (Cục Kiểm tra văn bản QPPL).

- Đề nghị sửa lại thành “Đơn vị làm đầu mối cung cấp thông tin…” (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
b) Về khoản 2:

- Đề nghị sửa thành: “2. Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin có trách nhiệm kiểm tra, loại bỏ các nội dung thông tin không được tiếp cận trong hồ sơ tài liệu và những thông tin được tiếp cận có điều kiện nhưng không đảm bảo về điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin trước khi cung cấp” (Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang)

- Khoản này có nội dung chưa thống nhất do quy định Đơn vị chủ trì tạp ra thông tin có trách nhiệm loại bỏ các thông tin công dân không được tiếp cận hoặc tiếp cận có điều kiện trước khi chuyển chco đầu mối cung cấp thông tin sẽ dẫn tới đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không còn cơ sở để lập, cập nhật danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Bên cạnh đó, việc “loại bỏ” các thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện trước khi chuyển cho đầu mối cung cấp thông tin có khả năng dẫn tới việc hạn chế quyền tiếp cận của công dân đối với nhóm thông tin này. Vì vậy, đề nghị cân nhắc chỉnh lý các nội dung nêu trên; đồng thời thay thế từ “loại bỏ” bằng cụm từ khác phù hợp hơn với văn phong pháp lý (Vụ Pháp luật Quốc tế).
- Đề nghị chỉ quy định “đơn vị đầu mối cung cấp thông tin nếu phát hiện có sai sót hoặc nghi ngờ về tính chính xác, bí mật của thông tin thì liên hệ với đơn vị chủ trì tạo ra thông tin để thống nhất ý kiến trước khi cung cấp cho công dân” (Cục Công nghệ Thông tin).
c) Về khoản 3:

- Đề nghị chỉnh lý cụm từ “ngày, tháng tạo ra thông tin” thành “ngày, tháng, năm tạo ra thông tin” (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
8. Về Điều 8 - Trách nhiệm của đơn vị đầu mối cung cấp thông tin

- Đề nghị quy định rõ đơn vị làm đầu mối cung cấp thông tin theo hướng: Ở Bộ, cơ quan ngang bộ giao Văn phòng Bộ thực hiện; cấp tỉnh, cấp huyện giao cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện; cấp xã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực hiện (Bộ Nội vụ).
a) Về khoản 1:

- Khoản 1 quy định: “1. Bố trí cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin”. Đề nghị sửa từ “cá nhân” thành từ “cán bộ” đối với khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 9 của dự thảo nghị định để đảm bảo tính thống nhất trong văn bản (Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang).
- Quy định trách nhiệm của đơn vị đầu mối cung cấp thông tin trong việc xác định và công khai thông tin liên hệ (địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử) của cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin để tạo thuận lợi cho người yêu cầu cung cấp thông tin, phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung điều quy định cụ thể về trách nhiệm của đơn vị chủ trì tạo ra thông tin và cơ chế phối hợp giữa đơn vị đầu mối và đơn vị chủ trì tạo ra thông tin (Cục Kiểm tra văn bản QPPL).

b) Về khoản 7:

- Đề nghị chuyển nội dung này sang Điều 9 (Bộ Công Thương).
- Quy định đơn vị đầu mối cung cấp thông tin báo cáo với người đứng đầu đơn vị mình là không cần thiết và thiếu hợp lý (Văn phòng Quốc hội).
- Đề nghị làm rõ quy định tại khoản này vì Điều 8 quy định trách nhiệm của đơn vị đầu mối cung cấp thông tin trong khi đó khoản này lại quy định “báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tới người đứng đầu cơ quan hoặc người đứng đầu đơn vị được giao làm đầu mối cung cấp thông tin” (Bộ Khoa học và Công nghệ)

9. Về Điều 9 - Cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin

- Đề nghị bổ sung thêm vào tên Điều 9: “Điều 9. Cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin, người tham gia cung cấp thông tin” (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
- Đề nghị bổ sung nội dung về quyền từ chối cung cấp thông tin khi các thông tin yêu cầu cung cấp thuộc quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật tiếp cận thông tin (UBND tỉnh Bình Dương).

a) Khoản 1: 
+ Điểm b: cân nhắc việc quy định cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin có trách nhiệm “trực tiếp cung cấp thông tin”. Trách nhiệm trực tiếp cung cấp thông tin nên thuộc về đơn vị đầu mối cung cấp thông tin (Cục Kiểm tra văn bản QPPL).

- Tại khoản 1 Điều 9 chủ yếu quy định về trường hợp cung cấp thông tin trực tiếp; chưa quy định cụ thể trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin bằng các hình thức gián tiếp khác như qua mạng điện tử, fax, bưu chính. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu, bổ sung cho đầy đủ, phù hợp (Bộ Tài chính).

b) Khoản 2:

- Đề nghị đánh giá tác động, làm rõ tính khả thi của một số quy định về biện pháp về biện pháp bảo đảm thi hành, nhất là các quy định cần nguồn lực để thực hiện như: chế độ, chính sách với cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin (Văn phòng Quốc hội).
- Đề nghị cân nhắc quy định về việc hưởng chế độ bồi dưỡng của người làm đầu mối cung cấp thông tin vì Luật tiếp cận thông tin không có quy định về vấn đề này (Cục Bổ trợ tư pháp).

10. Về Điều 10 - Trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin để cung cấp thông tin

- Đề nghị đánh giá tác động, làm rõ tính khả thi của một số quy định về biện pháp về biện pháp bảo đảm thi hành, nhất là các quy định cần nguồn lực để thực hiện như: việc bố trí phòng đọc, máy tính, điện thoại, công cụ đặc biệt,... (Văn phòng Quốc hội).
- Đề nghị xem xét có lộ trình phù hợp để thực hiện bởi việc bố trí phòng để người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin, cần căn cứ vào điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị để có quy định cho phù hợp. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo có thể quy định theo hướng “Tùy điều kiện thực tế cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm bố trí phòng hoặc khu vực phù hợp để đọc, nghe, xem, ghi chép, sao chép… (UBND tỉnh Bình Dương).
- Đề nghị quy định rõ trang bị các thiết bị, phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin để người khuyết tật có thể tiếp cận, sử dụng, khai thác thông tin (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

- Điểm a, b: đề nghị cân nhắc tính khả thi của 2 điểm này trong điều kiện các cơ quan nhà nước, nhất là ở cấp xã còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cũng như hạn chế về ngân sách như hiện nay (Văn phòng Bộ)

- Điểm a: Đề nghị sửa lại như sau: “a) Bố trí phòng để cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đảm bảo an ninh, trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin” bởi vì các vấn đề cụ thể đã được quy định tại điểm b khoản 2 (Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang)

- Điểm b: đề nghị thay từ “đặc biệt” bằng “chuyên dùng” (Bộ Quốc phòng).
- Điểm c: đề nghị bổ sung cụm từ “bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hồ sơ, tài liệu, thông tin lưu trữ” (UBND tỉnh Bình Dương).
- Điểm d: Việc cho phép cá nhân sử dụng phương tiện để sao, chụp nên cân nhắc đảm bảo tính toàn vẹn của tư liệu chứa thông tin (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
+ Đề nghị cân nhắc việc cho phép người yêu cầu cung cấp thông tin được chụp ảnh hoặc các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để chụp, sao hồ sơ, tài liệu, thông tin vì Luật Tiếp cận thông tin đã quy định rõ quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin khi có yêu cầu. Việc công dân được sao chụp tài liệu trực tiếp chỉ nên quy định khi có trường hợp khẩn cấp cần phải có thông tin ngay để xử lý tình huống (Bộ Thông tin và Truyền thông).
+ Nghiên cứu lồng ghép vào điểm a khoản 2, bởi vì có cùng nội dung, đồng thời chỉnh sửa cầu từ để thể hiện được đây là trách nhiệm chứ không phải là thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin (Bộ Quốc phòng).
+ Quy định cụ thể hơn về việc người đứng đầu cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm cho phép người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp hồ sơ, tài liệu, thông tin (Vụ Pháp luật Quốc tế, Cục Bổ trợ tư pháp).
+ Đề nghị xem xét thiết kế vào Điều 9 dự thảo nghị định cho phù hợp với tên điều và sửa lại là “Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được sử dụng phương tiện cá nhân để tiếp cận thông tin” (Bộ Khoa học và Công nghệ)
11. Về Điều 11 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin

- Đề nghị ghép Điều 10 và Điều 11 vì hai Điều này đều có nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp thông tin (Cục Bổ trợ tư pháp).
- Đề nghị chỉnh lý theo hướng việc trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin là trách nhiệm chung của cơ quan cung cấp thông tin (Cục Bổ trợ tư pháp).
- Đề nghị đánh giá tác động, làm rõ tính khả thi của một số quy định về biện pháp về biện pháp bảo đảm thi hành, nhất là các quy định cần nguồn lực để thực hiện như: bảo đảm các biện pháp kỹ thuật nhằm ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức số hóa, sử dụng chữ ký số… (Văn phòng Quốc hội).
a) Về khoản 1:

- Đề nghị sửa thành “…; tổ chức chuyển nguồn tài liệu giấy hoặc hình thức chứa đựng thông tin khác sang tài liệu điện tử để đảm bảo dễ tra cứu và cung cấp thông tin cho công dân kịp thời (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
- Đề nghị quy định rõ thêm “...đảm bảo các biện pháp kỹ thuật và bảo mật trong công nghệ thông tin…” (Cục Công tác phía Nam).
- Đề nghị biên tập lại rõ ràng và mạch lạc hơn (Cục Công nghệ Thông tin).
b) Về khoản 2:

- Đề nghị sửa lại như sau: “2. Chữ ký số được sử dụng trong các trường hợp thông báo từ chối, gia hạn, thông báo về việc giải quyết yêu cầu tiếp cận thông tin và trong trường hợp sử dụng các phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân qua mạng internet” (Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang).
- Đề nghị bổ sung nội dung khuyến khích sử dung chữ ký số trong các trường hợp cung cấp thông tin khác (Cục Công nghệ thông tin).
12. Về Điều 12 - Thiết lập, vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử

- Cần có quy định cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra dù chưa có trang/cổng thông tin điện tử (Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh).
a) Về khoản 1:

- Đề nghị bỏ đoạn “có thể thúc đẩy sớm lộ trình thiết lập cổng/trang thông tin điện tử” (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
- Đề nghị cân nhắc quy định “Cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin phải thiết lập cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan theo lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin hoặc theo điều kiện thực tế” vì nội dung này vừa mang tính bắt buộc (phải) vừa mang tính tùy nghi (theo lộ trình hoặc điều kiện thực tế - đồng nghĩa với việc có thể thực hiện hoặc không thực hiện và thời gian thực hiện không xác định) (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
- Đề nghị bổ sung cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội, các phương thức mạng xã hội khác (Cục Công tác phía Nam).
b) Về khoản 2:
- Đề nghị bổ sung nội dung như sau: “...nơi tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân trên Trang/Cổng thông tin điện tử” (Cục Trợ giúp pháp lý)

c) Về khoản 3:

- Khoản 3: Đề nghị làm rõ “cơ sở dữ liệu” được nhắc tới là cơ sở dữ liệu nào? (Cục Công nghệ thông tin).
13. Về Điều 13 - Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành, theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân

- Đề nghị gộp chung khoản 2, khoản 3 thành một khoản chung do cùng quy định về trách nhiệm của Bộ Tư pháp (Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, Cục Công tác phía Nam).
- Đề nghị bổ sung thêm một số vấn đề khác góp phần bảo đảm hơn nữa quyền tiếp cận thông tin. Ví dụ, liên quan tới khoản 4 Điều 3 và khoản 3 Điều 7 của Luật, hiểu thế nào là trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, anh ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, lợi ích công cộng, sức khỏe cộng đồng trong lĩnh vực tiếp cận thông tin? Dự thảo nghị định nên có những quy định nhằm đảm bảo thi hành nguyên tắc này trong thực tế (Viện Khoa học pháp lý).
- Đề nghị quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm thi hành tiếp cận thông tin của người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao).
a) Về khoản 1:

- Đề nghị bổ sung thêm thời hạn Bộ Tư pháp phải hoàn thành báo cáo Chính phủ về thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
- Đề nghị bổ sung trong dự thảo Quy chế mẫu về cung cấp thông tin của cơ quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
b) Về khoản 2:

- Đề nghị bỏ cụm từ “xây dựng”; sửa cụm từ “ban hành” thành “phát hành” (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
c) Về khoản 3:

- Điểm a: 
+ Đề nghị thêm cụm từ “kiểm tra” vào sau đoạn “Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn” (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
+ Đề nghị cân nhắc về tính khả thi khi giao Bộ Tư pháp có trách nhiệm “theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin của cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương (Văn phòng Bộ).
- Điểm b: Đề nghị bổ sung chế độ báo cáo cụ thể của Bộ Tư pháp gồm: báo cáo định kỳ hay đột xuất? Thời hạn báo cáo định kỳ?

d) Về khoản 4:

- Đề nghị nghiên cứu, cân nhắc sự cần thiết với việc quy định chế độ báo cáo định kỳ riêng về tình hình, kết quả công tác cung cấp thông tin, nhất là trong điều kiện Chính phủ đang triển khai thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”. Nếu vẫn giữ quy định về chế độ báo cáo định kỳ thì đề nghị bổ sung quy định hàng năm Bộ Tư pháp có Báo cáo Chính phủ về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân tại khoản 6 Điều này (Văn phòng Bộ).
- Cân nhắc dẫn chiếu thời hạn gửi báo cáo, thời điểm lấy số liệu báo cáo hằng năm về tình hình, kết quả công tác cung cấp thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về thống kê, không cần quy định cụ thể tại Nghị định này, tạo sự đồng bộ, thống nhất về số liệu báo cáo (Cục Kiểm tra văn bản QPPL).
- Đề nghị chỉnh lý như sau: “Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả công tác cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình từ ngày 01/12 năm trước đến 30/11 của năm báo cáo, báo cáo định kỳ hàng năm chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 và đột xuất với Bộ Tư pháp…” (UBND tỉnh Bình Dương).
đ) Về khoản 5:

- Đề nghị sửa cụm từ “phải nêu rõ” thành “bao gồm” (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
- Điểm c: đề nghị làm rõ nội dung báo cáo về các vụ khiếu nại, các vụ khởi kiện quy định tại dự thảo nghị định, vì các nội dung liên quan đến khiếu nại được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại (Bộ Giao thông vận tải).
- Điểm d: 
+ Đề nghị hiệu chỉnh theo hướng “Số lượng các vụ khiếu nại, số lượng các vụ khởi kiện liên quan đến việc tiếp cận thông tin đã được giải quyết” (Bộ Công Thương).
+ Đề nghị sửa lại cho phù hợp với quy định tại Điều 8, Điều 14 Luật Tiếp cận thông tin như sau: “Số lượng các vụ khiếu nại, tố cáo; số lượng các vụ khởi kiện liên quan đến việc tiếp cận thông tin đã được giải quyết” (Bộ Tài chính).
e) Về khoản 6:
- Đề nghị sửa thành “Bộ Tư pháp có trách nhiệm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Báo cáo hàng năm về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin…” (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật)

- Đề nghị bỏ nội dung khoản 6 do đã được quy định tại điểm b khoản 3 (Bộ Công Thương).
14. Về Điều 14 - Kinh phí bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin

- Đề nghị bổ sung thêm 01 khoản có nội dung quy định giao Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp, sử dụng chi phí thu được từ việc cung cấp thông tin (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
- Chi phí để thực hiện việc cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước có rất nhiều nội dung như: trang thiết bị hỗ trợ người khuyết tật, ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí nhân lực, công tác truyền thông...Quy định như dự thảo quá chung chung, sẽ khó triển khai trên thực tế. Nên chăng cần cụ thể hơn những loại chi phí nào sẽ được ngân sách nhà nước đảm bảo (Thông tấn xã Việt Nam).
- Dự thảo nghị định chưa hướng mức chi phí thực tế để in, sao, chụp tài liệu chứa thông tin (nếu có); chi phí gửi thông tin qua dịch vụ bưu chính, Fax (nếu có); phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán… (Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang).
a) Về khoản 2:
- Khoản 2, Khoản 3 quy định về chi phí thu được từ việc cung cấp thông tin. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin, các chi phí thu được từ việc tiếp cận thông tin do Bộ Tài chính quy định chi tiết. Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp cân nhắc không quy định các nội dung này tại dự thảo Nghị định (Bộ Công Thương, Văn phòng Quốc hội).
b) Về khoản 3:
- Đề nghị điều chỉnh như sau:

“Người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin. Chi phí cung cấp thông tin phải được người yêu cầu trả trước khi cung cấp thông tin đối với việc cung cấp thông tin”. 

Trường hợp cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin hoặc qua mạng điện thì không phải trả chi phí gửi thông tin (Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng).
- Đề nghị bổ sung về chi phí đối với cung cấp thông tin trực tiếp và cung cấp thông tin qua fax. Đối với cung cấp thông tin trực tiếp cần phân biệt trường hợp có phát sinh chi phí (như photo tài liệu) và không phát sinh chi phí (người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác để sao, chụp hồ sơ, tài liệu, thông tin như quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 dự thảo Nghị định); đối với cung cấp qua fax thì người yêu cầu không phải trả chi phí (Văn phòng Bộ).
- Bổ sung nội dung về chi phí cung cấp thông tin qua fax (Cục Kiểm tra văn bản QPPL).
- Đề nghị bổ sung thêm nội dung quy định về việc giao Bộ Tài chính quy định chi tiết để thực hiện việc thu phí cung cấp thông tin qua đường bưu điện cũng như chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin (UBND tỉnh Bình Dương).

- Tại khoản 3 Điều 14 dự thảo Nghị định quy định: “Người yêu cầu không phải trả chi phí khi cơ quan cung cấp thông tin qua mạng điện tử”. 

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin thì người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin. Vì vậy, đối với trường hợp này nếu quy định không phải trả chi phí sẽ không phù hợp với quy định của Luật; Mặt khác việc quy định không phải trả chi phí có thể dẫn đến phát sinh quá nhiều yêu cầu cung cấp thông tin không cần thiết. Do đó, đề nghị cân nhắc quy định theo hướng trong trường hợp này người yêu cầu cung cấp thông tin không phải trả chi phí gửi nhưng phải trả chi phí chụp văn bản, tài liệu có chứa thông tin theo định mức quy định (Bộ Tài chính).
15. Về Điều 15 -  Hiệu lực thi hành

- Đề nghị sửa cụm từ “kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018” thành “từ ngày 01 tháng 7 năm 2018” (Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật).
- Nhận thấy quy định tại khoản này chưa rõ ràng, đề nghị nên cân nhắc chỉnh sửa (Vụ Pháp luật Quốc tế).
- Về hiệu lực thi hành, đề nghị bổ sung quy định tại Điều 15 dự thảo Nghị định để làm rõ chỉ áp dụng đối với các thông tin được tạo ra sau ngày 1/7/2018 (ngày Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành) thực hiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin; không áp dụng đối với thông tin được tạo ra trước ngày 1/7/2018, việc cung cấp thông tin trong trường hợp này được thực hiện theo quy định pháp luật khác có liên quan. Nếu đặt ra vấn đề cung cấp thông tin đối với loại thông tin được tạo ra trước ngày 1/7/2018 theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin sẽ rất khó khăn cho các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện vì loại, số lượng thông tin này rất lớn, đa dạng và phức tạp (Bộ Tài chính).
III. PHỤ LỤC

- Đề nghị cân nhắc bổ sung mục quốc tịch vì người yêu cầu cung cấp thông tin không chỉ là công dân Việt Nam mà còn có thể là người nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Tiếp cận thông tin. Ngoài ra, đề nghị làm rõ người nước ngoài có thể yêu cầu cung cấp thông tin qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp của mình hay không. Nếu có, đền nghị chỉnh sửa trong mẫu Phiếu cung cấp thông tin (Bộ Ngoại giao).
- Đề nghị bổ sung mẫu “Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu” theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Tiếp cận thông tin; mẫu “phiếu xác nhận hoàn thành việc cung cấp thông tin” để cụ thể khi thực hiện (Bộ Tài chính).

- Đối với mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin cho cá nhân (mẫu số 01) và mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức (mẫu số 02), đề nghị sửa phương thức nhận kết quả là “email” thành “qua mạng điện tử” để phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Luật Tiếp cận thông tin (Bộ Tài chính).

1. Về mẫu số 1

- Đề nghị cân nhắc nội dung liên quan đến số lần cung cấp thông tin tại số thứ tự thứ 08. Nên thiết kế theo hướng nêu số lần yêu cầu cung cấp thông tin (lần thứ nhất, lần thứ 2, lần thứ 3,…) thay như dự thảo hiện tại quy định: Lần đầu; khác (Tổng cục Thi hành án dân sự).
- Đề nghị nên thêm chữ ký của người đại diện, người giám hộ đối với cá nhân là trẻ vị thành niên, người khuyết tật (Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh).
- Đề nghị chỉnh lý:

+ Từ “Tên cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin” thành “Họ, tên người yêu cầu cung cấp thông tin” tại điểm 1; 

+ Từ “Địa chỉ” thành “Nơi cư trú” tại điểm 3; cần hướng dẫn rõ trong biểu mẫu này nơi cư trú của người yêu cầu hay của người đại diện/người giám hộ của người yêu cầu cung cấp thông tin;

+ Bổ sung cụm từ “...của người yêu cầu cung cấp thông tin” tại điểm 2;

+ Chỉnh lý phần chú thích, ghi rõ “Đối với người mất năng lực hành vi dân sự , người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người dưới 18 tuổi” 

(Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) 

- Đề nghị ghi rõ “địa chỉ” trong mẫu là địa chỉ nơi ở, thường trú hay liên lạc cho chặt chẽ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Đề nghị có ghi chú, giải thích quy định “Tên văn bản, hồ sơ, tài liệu có thông tin cần cung cấp”. Bởi vì, nội dung này người yêu cầu cung cấp thông tin có thể không nắm được mà cơ quan cung cấp thông tin mới xác định được (Bộ Quốc phòng).

- Tại khoản 2 Điều 24 của Luật đã quy định cụ thể về nội dung Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, do đó, đề nghị Vụ nghiên cứu, chỉnh lý một số mục như sau:

+ Mục 3: Chỉnh sửa “Địa chỉ” thành “Nơi cư trú, địa chỉ” 
+ Mục 7: Chỉnh sửa “Mục đích sử dụng thông tin thành “Lý do, mục đích yêu cầu cung cấp thông tin” (Văn phòng Bộ).
- Đề nghị giải thích rõ mục 9 về Số lượng bản photocopy tài liệu có chứa thông tin yêu cầu cung cấp; chỉnh lý phương thức thứ nhất tại mục 10 thành “Nhận tại nơi tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin” (Cục Bổ trợ tư pháp).

2. Về mẫu số 2

- Đề nghị cân nhắc nội dung liên quan đến số lần cung cấp thông tin tại số thứ tự thứ 06. Nên thiết kế theo hướng nêu số lần yêu cầu cung cấp thông tin (lần thứ nhất, lần thứ 2, lần thứ 3,…) thay như dự thảo hiện tại quy định: Lần đầu; khác (Tổng cục Thi hành án dân sự).
- Đề nghị bổ sung “Thẻ căn cước công dân” vào mục “Số CMTND/Hộ chiếu” (Học viện Tư pháp, Bộ Công an).
- Đề nghị hướng dẫn rõ trong biểu mẫu này địa chỉ của tổ chức/đoàn thể/doanh nghiệp hay nơi cứ trú của người đại diện tổ chức/đoàn thể/doanh nghiệp yêu cầu cung cấp thông tin; cân nhắc chỉnh lý từ “Danh sách những người yêu cầu cung cấp thông tin gồm: Họ tên, số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu” thành “Danh sách những người yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định số...ngày...tháng...năm…” tại mục 1 phần chú thích “Các giấy tờ nộp kèm Phiếu này gồm có:...” (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
- Đề nghị có ghi chú, giải thích quy định “Tên văn bản, hồ sơ, tài liệu có thông tin cần cung cấp”. Bởi vì, nội dung này người yêu cầu cung cấp thông tin có thể không nắm được mà cơ quan cung cấp thông tin mới xác định được; Đề nghị bổ sung thêm “Thẻ căn cước công dân” vào dòng 3 Mục 1 (Bộ Quốc phòng).
- Đây là mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin qua tổ chức. Vì vậy, để phù hợp với khoản 2 Điều 4 dự thảo, đề nghị bỏ nội dung về người yêu cầu ký, ghi rõ họ tên, chỉnh sửa lại thẩm quyền ký phiếu yêu cầu cung cấp thông tin là người đại diện hợp pháp của tổ chức đó. Đồng thời, Danh sách những người yêu cầu cung cấp thông tin nộp kèm theo phiếu, cần phải có chữ ký của những người đó (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
- Theo dự thảo thì Danh sách những người yêu cầu cung cấp thông tin chỉ là tài liệu nộp kèm theo Phiếu yêu cầu; tuy nhiên, nội dung thể hiện tại Danh sách những người yêu cầu cung cấp thông tin theo dự thảo chưa thể đảm bảo sự chặt chẽ, tránh kẽ hở dẫn đến việc vi phạm pháp luật thì đề nghị Vụ nghiên cứu, bổ sung thêm yêu cầu đối với Danh sách để đảm bảo mối liên kết nói trên (Văn phòng Bộ).
- Đề nghị bổ sung một mục về mục đích yêu cầu cung cấp thông tin trong trường hợp những người đề nghị cung cấp thông tin có mục đích khác nhau (Cục Bổ trợ tư pháp).
3. Về mẫu số 7

- Đề nghị bổ sung trường hợp tiếp cận thông tin liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình và mẫu văn bản chấp thuận cho phù hợp với nội dung đề nghị chỉnh lý tại khoản 2 Điều 5 dự thảo nghị định (không yêu cầu văn bản chấp thuận của tổ chức phải chứng thực chữ ký tại UBND cấp xã) (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực).
- Xem xét sử dụng xác nhận của công chứng viên theo Luật Công chứng thay vì xác nhận của UBND cấp xã (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
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